
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A3 A5G0DJ Đinh Trần Lan Anh x 04/08/2006 Thái Bình 11A3

2 10A3 A5G0FP Nguyễn Hồng Phúc Ân x 03/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

3 10A3 A580NA Nguyễn Xuân Bách 06/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

4 10A3 A5A035 Nguyễn Dương Cảnh 06/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

5 10A3 A5G0BB Phạm Văn Thành Danh 21/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

6 11A2 A590CL Võ Trần Duy Đoan 30-09-2005 TP.Hồ Chí Minh 11A3

7 10A3 A580NE Nguyễn Khánh Phú Gia 29/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

8 10A3 A1N0BA Lê Thanh Hải 04/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

9 10A3 A5C0O0 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 25/03/2006 Khánh Hòa 11A3

10 10A3 AC00CF Phan Ngọc Bảo Hân x 31/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

11 10A3 ABX099 Nguyễn Thị Thanh Hiền x 07/10/2006 Nghệ An 11A3

12 10A3 A5A01D Phạm Hoàng Hiệp 21/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

13 10A3 A3Z15G Đỗ Hà Gia Huy 15/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

14 10A3 A5D062 Ngô Xuân Huy 16/07/2006 Đồng Nai 11A3

15 10A3 A5I0N7 Phan Văn Khải 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

16 10A3 A570SY Lương Triệu Khang 05/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

17 10A3 AC209Q Huỳnh Kim Lân 26/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

18 10A3 A5G0CX Hoàng Thị Khánh Linh x 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

19 10A7 A5I0IW Bùi Thị Huyền My x 05/05/2006 Nam Định 11A3

20 10A3 A5A02E Nguyễn Đình Nam 11/10/2006 Hà Tây 11A3

21 10A3 A5I0LA Lê Thị Minh Nga x 08/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

22 10A3 A580LB Dương Ngọc Khánh Ngân x 12/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

23 10A7 A59061 Nguyễn Thị Thúy Ngân x 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

24 10A7 A59063 Nguyễn Lê Minh Ngọc x 11/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

25 10A7 A59065 Dương Trọng Nhân 20/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

26 10A7 A5G0G8 Huỳnh Duy Nhật 05/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

27 10A3 A550AK Võ Yến Oanh x 07/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

28 10A3 A5A03Q Lê Thanh Phong 09/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

29 10A7 A5I0MG Đồng Lê Xuân Phương x 13/10/2006 Bình Định 11A3

30 10A7 A5A02K Nguyễn Ngọc Minh Quang 25/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

31 10A3 A5G0C0 Dương Đức Quân 28/05/2006 Quảng Trị 11A3

32 10A7 A5G0GD Võ Lê Nhật Quyên x 07/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

33 10A3 A5909O Trần Đình Sang 08/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

34 10A3 A5C0P3 Lê Thành Tài 03/03/2006 Sóc Trăng 11A3

35 10A7 A5A02N Nguyễn Thành Tài 06/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

36 10A3 A570U0 Phạm Xuân Tú 16/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

37 10A3 A590FO Chu Công Thành Thái 28/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 11A3

38 10A7 A5908K Trần Lê Anh Thái 11/9/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

39 10A3 ABY09W Phạm Nguyễn Ngọc Thanh x 08/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

40 10A3 ABW03X Đỗ Ngọc Thành 01/05/2006 Trà Vinh 11A3

41 10A3 A5G0GM Đặng Thị Phương Thảo x 06/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

42 10A3 B5G005 Trương Đức Thắng 08/10/2006 Cà Mau 11A3

43 10A3 A55075 Nguyễn Ngọc Thiên 02/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

44 10A3 ABW034 Lê Thị Hoài Thu x 03/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

45 10A3 ABX09R Bùi Hoàng Minh Thư x 23/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

46 10A3 A5D06P Đinh Nguyễn Ái Vân x 27/02/2006 Bình Phước 11A3

47 10A3 ABZ0JW Hoàng Cao Việt 30/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A3

48 10A3 A5C0H1 Nguyễn Quốc Vương 15/06/2006 Hà Nam 11A3
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